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	Số: 2066/BGDĐT-GDDT
V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2009-2010.
	Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010


	Kính gửi: 
	- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường Dự bị đại học 
- Các trường PTDTNT trực thuộc Bộ GDĐT


Căn cứ công văn số 6841/BGDĐT-GDDT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục dân tộc, để tổng hợp tình hình phục vụ công tác quản lý chỉ đạo đối với giáo dục dân tộc năm học 2009-2010, Vụ Giáo dục Dân tộc đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Dự bị đại học, các trường Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2009-2010. Nội dung báo cáo theo đề cương và biểu mẫu kèm theo công văn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Vụ Giáo dục Dân tộc chậm nhất là vào ngày 15 tháng 06 năm 2010 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Dân tộc, 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội; điện thoại 04 6230260; E.mail: phongvan0280@yahoo.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDDT.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC




Mông Ký Slay


ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC NĂM HỌC 2009-2010
(Báo cáo cuối năm học 2009-2010 Kèm theo công văn số 2066 /BGDĐT-GDDT ngày 19/04/ 2010)

I. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA NGÀNH 

1. Thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

2. Thực hiện phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường DBĐH, PTDTNT, PTDTBT 

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học trong các trường PTDTNT, các trường PTDTBT và các trường DBĐH

1. 1. Trường PTDTNT

- Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học trong trường PTDTNT;

- Cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 1.

1. 2. Trường PTDTBT

- Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của bộ phận học sinh nội trú đã được chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được;

- Cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 2.

1. 3. Trường dự bị đại học

- Công tác triển khai đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường và kết quả đạt được;

- Triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học và kết quả đạt được;

- Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;

- Cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 5.

2. Đảm bảo chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc

2. 1. Dạy tiếng Việt

- Kết quả triển khai việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vùng dân tộc;

- Kết quả triển khai việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp tiểu học;

- Kết quả cụ thể về việc thực hiện các phương án dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp tiểu học.

2. 2. Dạy tiếng dân tộc

- Thực hiện chương trình và nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc; 

- Những biện pháp quản lý và chỉ đạo dạy học tiếng dân tộc;

- Chế độ chính sách cho người dạy, người học; 

- Cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 4.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC DÂN TỘC

1. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

2. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc

- Tổ chức công tác quản lí giáo dục dân tộc ở các Sở;

- Các hoạt động triển khai nhiệm vụ giáo dục dân tộc ở địa phương.

- Việc xây dựng điển hình và phát huy sáng kiến trong quản lý và giảng dạy trong trường PTDTNT và trường PTDTBT, trong dạy tiếng dân tộc.

- Những khó khăn, bất cập trong quản lý giáo dục dân tộc. 

IV. THỰC HIỆN PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC DÂN TỘC

- Các cách thức và hiệu quả trong việc phối hợp với chính quyền địa phương vận động HS đến trường, duy trì sĩ số, tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho các trường, lớp vùng dân tộc;

- Các thức truyên truyền và hiệu quả để xã hội quan tâm tới sự nghiệp giáo dục ở vùng dân tộc.

V. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC DÂN TỘC

1. Thực hiện chính sách cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ (báo cáo việc thực hiện và cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 6).

2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn (báo cáo việc thực hiện và cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 7).

3. Thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 (báo cáo việc thựchiện và cung cấp đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 7).

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Chính Sach

		UBND TỈNH…														Biểu số 7

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

		THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

		(Kèm theo công văn số  2066/BGDĐT-GDDT  ngày 19 tháng 04 năm 2010)

		TT		Đối tượng được hưởng		Tổng số		Chia ra								Ghi chú

								Mầm non		Phổ thông

										Tiểu học		THCS		THPT

				Học sinh  được hưởng hỗ trợ theo QĐ 112

				Học sinh được hưởng học bổng QĐ 24, 25, 26,27/QĐ-TTg

				Học sinh được hưởng các chế độ chính sách khác (nếu có)

				Cán bộ QLCSGD được hưởng chính sách theo NĐ61/NĐ-CP

				Giáo viên được hưởng chính sách theo NĐ 61/NĐ-CP

				Giáo viên được hưởng các chế độ chính sách khác (nếu có)

										…….. ngày…… tháng…..năm 20

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)						(ký tên và đóng dấu)





tiengDT4

		UBND TỈNH…																						Biểu số 4

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

		THỐNG KÊ VỀ DẠY VÀ HỌC TIẾNG DÂN TỘC

		(Kèm theo công văn số  2066/BGDĐT-GDDT ngày19 tháng 04 năm 2010)

		TT		Dạy tiếng dân tộc				Tiếng Chăm		Tiếng Ê đê		Tiếng Gia rai		Tiếng Mông		Tiếng Bana		Tiếng Hoa		Tiếng Khmer		Tiếng Pali*		Ghi chú

		1		Tiểu học

				Tổng số trường dạy học tiếng dân tộc

				Tổng số lớp dạy học tiếng dân tộc

				Tổng số học sinh học tiếng dân tộc

				Trong đó: - Lớp 1

				- Lớp 2

				- Lớp 3

				- Lớp 4

				- Lớp 5

				Tổng số giáo viên dạy tiếng dân tộc

				Nữ GV dạy tiếng dân tộc

				GV dạy tiếng dân tộc là người bản ngữ

				Số GV chuyên dạy tiếng dân tộc

				Số GV dạy kiêm nhiệm

		2		Trung häc c¬ së

				Sè tr­êng d¹y tiÕng d©n téc

				Sè líp d¹y tiÕng d©n téc

				Häc sinh häc tiÕng d©n téc

				Trong ®ã: - Líp 6

				- Líp 7

				- Líp 8

				- Líp 9

				Tổng số giáo viên dạy tiếng dân tộc

				Nữ GV dạy tiếng dân tộc

				GV dạy tiếng dân tộc là người bản ngữ

				Số GV chuyên dạy tiếng dân tộc

				Số GV dạy kiêm nhiệm

		3		Trung học phổ thông

				Số trường dạy tiếng dân tộc

				Số lớp dạy tiếng dân tộc

				Học sinh học tiếng dân tộc

				Trong đó: - Lớp 10

				- Lớp 11

				- Lớp 12

				Tổng số giáo viên dạy tiếng dân tộc

				Nữ GV dạy tiếng dân tộc

				GV dạy tiếng dân tộc là người bản ngữ

				Số GV chuyên dạy tiếng dân tộc

				Số GV dạy kiêm nhiệm

		* Dành cho Sở GD&ĐT Sóc Trăng

						…, ngày…tháng ….năm 20

				Người lập biểu				Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký tên, đóng dấu)





HS3

		UBND TỈNH…								Biểu số 3

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

		THỐNG KÊ SỐ LIỆU CUỐI KÌ I, CUỐI NĂM VỀ GIÁO DỤC DÂN TỘC

		(Kèm theo công văn số  2066/BGDĐT-GDDT ngày 19 tháng 04 năm 2010)

		TT		Lớp ghép				Số lượng		Ghi chú

				Tổng số trường có lớp ghép

				Tổng số lớp ghép

				Chia ra: - LG 2 trình độ

				- LG 3 trình độ

				Tổng số học sinh lớp ghép

				Số học sinh dân tộc học lớp ghép

				Giáo viên dạy lớp ghép:

				- Tổng số giáo viên

				- Giáo viên đạt chuẩn trở lên

										…, ngày…tháng ….năm 20

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký tên, đóng dấu)





HS2

		UBND TỈNH…								Biểu số 2

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

		THỐNG KÊ SỐ LIỆU CUỐI KÌ I, CUỐI NĂM VỀ GIÁO DỤC DÂN TỘC

		(Kèm theo công văn số  2066/BGDĐT-GDDT ngày 19 tháng 04 năm 2010)

		TT		Trường phổ thông dân tộc bán trú				Số lượng		Ghi chú

		1		Cấp Tiểu học

				Tổng số trường có HS bán trú

				Tổng số học sinh bán trú

				Số học sinh bán trú là người dân tộc

		2		Cấp THCS

				Tổng số trường có HS bán trú

				Tổng số học sinh bán trú

				Số học sinh bán trú là người dân tộc

		3		Cấp THPT

				Tổng số trường có HS bán trú

				Tổng số học sinh bán trú

				Số học sinh bán trú là người dân tộc

										…, ngày…tháng ….năm 20

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký tên, đóng dấu)





HS1

		UBND tỉnh…								Biểu số 1

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

		THỐNG KÊ SỐ LIỆU CUỐI KỲ I, CUỐI NĂM VỀ GIÁO DỤC DÂN TỘC

		(Kèm theo công văn số 2066/BGDĐT-GDDT ngày 19 tháng 04 năm 2010)

		TT		Trường Phổ thông dân tộc nội trú				Số lượng		Ghi chú

		1		Trường cấp huyện

				Tổng số trường

				Số trường cấp THCS

				Số trường cấp THCS+THPT

				Số trường THPT

				Tổng số lớp

				Số lớp THCS

				Số lớp THPT

				Tổng số học sinh

				Số học sinh THCS

				Số học sinh THPT

				Số học sinh được hưởng học bổng

				Số học sinh nữ được hưởng học bổng

				Số HS được hưởng học bổng chia theo các DT (lập bảng riêng)

				Số học sinh lưu ban

				Số học sinh bỏ học

				Số học sinh tốt nghiệp THCS

				Số học sinh tốt nghiệp THPT

				Tổng số CBQL, GV, NV

				Số CBQL

				Số GV trực tiếp đứng lớp

				Giáo viên nữ

				Giáo viên là người dân tộc

		2		Trường cấp tỉnh

				Tổng số trường

				Tổng số lớp

				Số lớp THCS

				Sớ lớp THPT

				Tổng số học sinh

				Số học sinh THCS

				Số học sinh THPT

				Số học sinh được hưởng học bổng

				Số học sinh nữ được hưởng học bổng

				Số HS được hưởng học bổng chia theo các DT (lập bảng riêng)

				Số học sinh lưu ban

				Số học sinh bỏ học

				Số học sinh tốt nghiệp THCS

				Số HS tốt nghiệp THPT

				Tổng số CBQL, GV, NV

				Số CBQL

				Số GV trực tiếp đứng lớp

				Giáo viên nữ

				Giáo viên là người dân tộc

				Người lập biểu						…, ngày…tháng ….năm 20

				(Ký, ghi rõ họ tên)						Thủ trưởng đơn vị

										(Ký tên, đóng dấu)





DBDH 5

		TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC…								Biểu số 5

		SỐ LIỆU VỀ HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

		(Kèm theo công văn số 2066/BGDĐT -GDDT  ngày 19 tháng 04 năm 2010)

		TT		Học sinh				Số lượng		Ghi chú

		1		Tổng số học sinh

		2		Số học sinh dân tộc

		3		Số học sinh nữ dân tộc

		4		Học sinh chia theo các dân tộc (lập biểu riêng)

		5		Học sinh vào đại học, cao đẳng

		6		Học sinh vào THCN

										…, ngày…tháng ….năm 20

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký tên, đóng dấu)





Cu tuyen

		UBND TỈNH…														Biểu số 6

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

		SỐ LIỆU HỌC SINH CỬ TUYỂN

		Kèm theo công văn số 2066/BGDĐT -GDDT ngày 19 tháng 04  năm 2010

		TT		Học sinh				Số lượng		Chia ra						Ghi chú

										Số HS vào ĐH		Số HS vào CĐ		Số HS vào TCCN

		1		Tổng số học sinh được cử tuyển

		2		Số học sinh dân tộc

		3		Số học sinh chia theo các dân tộc (lập biểu riêng)

		4		Số học sinh nữ dân tộc

														…, ngày…tháng ….năm 20

				Người lập biểu										Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký tên, đóng dấu)






